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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN TÂN PHÚ 

TỈNH ĐỒNG NAI 
 

Số:20/2021/QĐDS-ST 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Tân Phú, ngày 15 tháng 12 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v “Tuyên bố một người mất năng lực hành vi”. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN PHÚ, TỈNH ĐỒNG NAI 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Nguyễn Thị Thúy Lan.  

Thư ký phiên họp: Bà Võ Thị Ngọc Huyền.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai tham gia 

phiên họp: Ông Phạm Văn Luật - Kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 12 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tân Phú 

mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 181/2021/TLST-

VDS ngày 01 tháng 11 năm 2021 về việc “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng 

lực hành vi dân sự ” theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân 

sự số 18/2021/QĐST-VDS ngày 25 tháng 11 năm 2021, gồm những người tham 

gia tố tụng sau đây: 

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Đặng Thị H, sinh năm 1970
 
(Có 

đơn yêu cầu vắng mặt). 

Địa chỉ: Số nhà H, tổ S, ấp B, xã N, huyện TP, tỉnh Đồng Nai. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
  

Ông Đặng Văn T, sinh năm 1990 

Người đại diện theo pháp luật của ông T: Bà Đặng Thị H, sinh năm 1970 

Cùng địa chỉ:Số nhà H, tổ S, ấp B, xã N, huyện TP, tỉnh Đồng Nai. 

 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

 

Ông Đặng Văn T là con ruột của bà Đặng Thị H và ông Đặng Văn L. Năm 

2009 sau khi học hết lớp 12 bổ túc thì ông T bị bệnh, có biểu hiện thường xuyên 

mất ngủ, đi lang thang suốt đêm nói chuyện lảm nhảm một mình, không chịu làm 

việc, tính tình nóng nảy hay chửi bới mọi người vô cớ, nghe tiếng nói trong đầu 

của nhiều người chửi mình, không chịu tắm rửa. Được gia đình đưa đi khám và 

điều trị tại Bệnh viện tâm thần Bà Rịa – Vũng Tàu với chẩn đoán: Tâm thần phân 

liệt (F20-ICD.10) 

Năm 2018 ông T có biểu hiện tái phát bệnh, đập phá đồ đạc trong nhà, cởi 

bỏ quần áo đi lang thang ngoài đường. Đi khám điều trị tại Bệnh viện tâm thần 

trung ương 2 với chẩn đoán: tâm thần phân liệt (F20-ICD.10), có điều trị uống 

thuốc nhưng bệnh vẫn tái phát. Điều trị được một thời gian cho xuất viện về nhà 

điều trị ngoại trú. Năm 2020 ông T được hưởng trợ cấp xã hội tại địa phương cho 

đến nay.  

Ngày 13/3/2021 ông Đặng Văn L chết, không để lại di chúc.  
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Mục đích bà H yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự đối 

với ông Đặng Văn T là để làm thủ tục sang tên chuyển quyền sử dụng đất là tài 

sản do ông L chết để lại gồm các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BE 

823847 thửa đất số 107, tờ bản đồ: 08, diện tích 541,30m2 cấp ngày 15/5/2012, 

số BE 823846 thửa đất số 63, tờ bản đồ: 07, diện tích 5287m2 cấp ngày 

15/5/2012 cho người sử dụng bà Đặng Thị H. Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cấp ngày 22/9/1999 cho người sử dụng đất ông Đặng Văn L (L) diện tích 

4382m2 thửa số 387, 06, tờ bản đồ: 06, 07; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số U 546172 cấp ngày 18/6/2002 cho người sử dụng ông Đặng Văn L diện tích 

225m2, thửa số 487, tờ bản đồ: 06. Đồng thời đại diện cho ông T làm các thủ tục 

tại Ngân hàng liên quan đến sổ tiết kiệm có kỳ hạn.  

Lý do tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự để là người đại diện 

cho ông Đặng Văn T xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự.   

Nay bà H yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Tân Phú giải quyết việc dân sự 

tuyên bố ông Đặng Văn T, sinh năm 1990 bị mất năng lực hành vi dân sự. 

 

NHẬN ĐỊNH: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại 

phiên họp, Tòa án nhân dân huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai nhận định:  

[1] Về áp dụng pháp luật tố tụng dân sự:  

[1.1] Về thẩm quyền giải quyết: Ông Đặng Văn T có nơi cư trú tại ấp 4, xã 

Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân 

dân huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 35, 

điểm a khoản 2 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[1.2] Xác định quan hệ pháp luật: Bà H yêu cầu tuyên bố ông Đặng Văn T 

mất năng lực hành vi dân sự, nên quan hệ pháp luật việc dân sự “ Yêu cầu tuyên 

bố một người mất năng lực hành vi dân sự” quy định tại khoản 1, Điều 27 Bộ luật 

tố tụng dân sự.  

[1.3] Tại phiên họp, bà H có đơn yêu cầu vắng mặt. Xét thấy việc các 

đương sự đề nghị Tòa án giải quyết việc dân sự vắng mặt là phù hợp với quy định 

của pháp luật nên chấp nhận, quy định tại khoản 2, Điều 367 Bộ luật tố tụng dân 

sự.  

[2] Về áp dụng pháp luật nội dung: 

[2.1] Xét đơn yêu cầu tuyên bố ông Đặng Văn T bị mất năng lực hành vi 

dân sự:  

Năm 2009 ông T bị bệnh và được gia đình đưa đi khám và điều trị tại Bệnh 

viện tâm thần Bà Rịa – Vũng Tàu với chẩn đoán: Tâm thần phân liệt (F20-

ICD.10) 

Năm 2018 ông T được khám và điều trị tại Bệnh viện tâm thần trung ương 2 

với chẩn đoán: Tâm thần phân liệt (F20-ICD.10), có điều trị uống thuốc nhưng 

bệnh vẫn tái phát được một thời gian cho xuất viện về nhà điều trị ngoại trú. Năm 

2020 ông T được hưởng trợ cấp xã hội tại địa phương cho đến nay.  

Để làm thủ tục liên quan đến việc sang tên chuyển quyền đất là tài sản do 

ông Đặng Văn L chết để lại cũng như chuyển quyền sử dụng đất cho người khác 

nên bà H yêu cầu Tòa án tuyên bố ông T bị mất năng lực hành vi dân sự.  



3 

 

Ngày 02/11/2021 Tòa án ban hành Quyết định trưng cầu giám định số 

14/2021/QĐ-TCGĐ. Tại kết luận giám định pháp y tâm thần của Viện pháp y tâm 

thần Trung ương Biên Hòa số 584/KL-VPYTW ngày 23/11/2021 kết luận: về y 

học: Hiện nay đương sự bị bệnh tâm thần phân liệt thể Paranoid (F20.0 –ICD.10). 

Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: Hiện nay đương sự mất khả năng 

nhận thức và điều khiển hành vi.  

Nay bà H yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Tân Phú giải quyết việc dân sự 

tuyên bố ông Đặng Văn T, sinh năm 1990 bị mất năng lực hành vi dân sự là có cơ 

sở để chấp nhận, căn cứ vào kết luận giám định pháp y tâm thần. Mọi giao dịch 

dân sự của người mất năng lực hành vi dân sự do bà Đặng Thị H – là người đại 

diện theo pháp luật xác lập, thực hiện. Quy định tại Điều 22 Bộ luật dân sự năm 

2015.  

[2.2] Về lệ phí: Bà Đặng Thị H phải nộp 300.000đ lệ phí việc dân sự sơ 

thẩm. 

[2.3] Phát biểu của Đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp: Đề nghị Tòa án 

chấp nhận yêu cầu của bà Đặng Thị H về việc “Yêu cầu tuyên bố một người mất 

năng lực hành vi dân sự” đối với ông Đặng Văn T.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

1/ Căn cứ: 

- Khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 39, các 

Điều 361, 362, 363, 365, khoản 2, Điều 367, Điều 370, 371, 372, 376, 377, 378 

Bộ luật tố tụng dân sự;   

- Điều 22 của Bộ luật dân sự năm 2015;  

- Khoản 1, Điều 37 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí lệ phí Tòa án.   

2/ Chấp nhận đơn yêu cầu của bà Đặng Thị H. Tuyên bố ông Đặng Văn T, 

sinh năm 1990 bị mất năng lực hành vi dân sự.  

3/ Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Bà Đặng Thị H phải nộp 

300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) lệ phí việc dân sự sơ thẩm, cấn trừ vào số tiền 

tạm ứng lệ phí bà H đã nộp theo biên lai số 0002075 ngày 01/11/2021 của Chi 

cục thi hành án dân sự huyện Tân Phú. Bà H đã nộp đủ lệ phí việc dân sự sơ 

thẩm.  

4/ Quyền kháng cáo, kháng nghị: Người yêu cầu và người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết việc dân sự có quyền kháng cáo quyết định 

giải quyết việc dân sự trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày nhận được quyết 

định hoặc quyết định được thông báo, niêm yết. 

 Nơi nhận: 

- VKSND huyện Tân Phú; 

- Người yêu cầu; Người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan 

- Lưu: Hồ sơ việc dân sự. 

 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

Nguyễn Thị Thúy Lan 

 


